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6. Đơn vị/ cơ quan công tác: BP. Sau đại học, Phòng Quản lý đào tạo, Khoa Quản lý và Kinh 

tế dược 
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10. Quá trình đào tạo 
 

                 

                         

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 

nghiệp 

1 Đại học Trường ĐH Dược  Hà Nội Dược học 2007 

2 Thạc sĩ Trường ĐH Dược  Hà Nội Tổ chức quản lý dược 2012 

3 Tiến sĩ Trường ĐH Dược Hà Nội Tổ chức quản lý dược 2020 
 

 

                         

 

11. Trình độ ngoại ngữ 
 

               

                         

TT Ngôn ngữ Trình độ Nghe Nói Viết 

1 Tiếng Anh Trình độ B    

2 Tiếng Anh Trình độ B2    

 

 

                         

   

12. Quá trình công tác 
 

                

                         

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1 1/2008-11/2012  Phòng Sau đại học Phòng Sau đại học 

2 12/2013-7/2023 Giảng viên  BP. Sau đại học, Phòng Quản 

lý đào tạo, kiêm nhiệm tại 

Khoa Quản lý và Kinh tế 

dược 

Khoa Quản lý và Kinh tế 

dược 

3 7/2023-nay Giảng viên chính Bộ phận Sau đại học, Phòng Bộ phận Sau đại học, Phòng 

 

mailto:pthuyvn@gmail.com


QLĐT, kiêm nhiệm tại Khoa 

Quản lý và Kinh tế dược 

QLĐT, kiêm nhiệm tại Khoa 

Quản lý và Kinh tế dược 
 

                         

    

- Quá trình giảng dạy:  

11/2013-nay 

- Chương trình giảng dạy:  

Dược sĩ đại học 
 

 

                         

 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 
 

          

                         

TT Tên đề tài, dự án Trách 

nhiệm  

tham gia 

Thời gian 

(từ - đến) 

Cấp quản lý 

(nếu có) 

Tình 

trạng đề 

tài 

Kết quả 

(nếu có) 

1 Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến 

hành vi bán thuốc kháng sinh không có 

đơn của người bán lẻ thuốc trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc 

Chủ trì 11/2019 - 

11/2020 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

2 Nghiên cứu chất lượng dịch vụ của các 

cơ sở bán lẻ thuốc tại việt nam và đề 

xuất giải pháp 

Thư ký 1/2017 - 

12/2019 

Đề tài cấp 

Bộ 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

3 Nghiên cứu thực trạng chất lượng dịch 

vụ của các cơ sở bán lẻ thuốc tại Việt 

Nam và đề xuất giải pháp 

Thư ký 1/2017 - 

1/2019 

Đề tài cấp 

Bộ 

Đang 

thực hiện 

 

4 Antibiotics: a cross sectional survey 

assessing the perceptions and practices 

of community pharmacists 

Thư ký 5/2018 - 

12/2018 

World 

Health 

Organization 

Đã 

nghiệm 

thu 

 

5 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải 

pháp nâng cao chất lượng hoạt động 

báo cáo biến cố bất lợi trong thử 

nghiệm lâm sàng thuốc tại Việt Nam 

Thành 

viên 

1/2017 - 

12/2018 

Chương 

trình cấp Bộ 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

6 Khảo sát kiến thức và thái độ của sinh 

viên năm cuối Trường Đại học Dược 

Hà Nội  về kháng kháng sinh 

Thành 

viên 

4/2019 - 

4/2020 

Đề tài khoa 

học trọng 

điểm cấp 

trường 

Đã 

nghiệm 

thu 

Xuất sắc 

 

 

                         

 

14. Kết quả NCKH đã công bố : 
 

      

                         

TT Tên bài báo Số tác 

giả 

Tên tạp chí 
 

Tập Số Trang Năm 

công 

bố 

1 Survey on consuming medicines: case 

study from a pharmacy in Ha Noi 

2    7 2007 

2 Phân tích cơ cấu giá thuốc sản xuất trong 

nước 

2 Y học thực hành  818 7 2012 

3 Tính sẵn có, giá thuốc và khả năng chi 

trả của người dân đối với thuốc thiết yếu 

tại tỉnh Đồng Tháp năm 2011 

2 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

4 3 6 2013 

4 Bước đầu khảo sát hoạt động báo cáo các 

biến cố bất lợi 

7 Dược học 56 479 10-14 2016 

 



nghiêm trọng trong các thử nghiệm lâm 

sàng thuốc tại Việt nam năm 2014 

5 Mức độ hài lòng của học viên cao học về 

công tác đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại 

học Dược Hà Nội 

4 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

 4+5  2016 

6 Phân tích xu hướng thuốc nước ngoài 

đăng ký lưu hành tại Việt Nam giai đoạn 

2012-2014 

4 Hội nghị Khoa 

học công nghệ 

tuổi trẻ lần thứ 

XVIII, năm 2016, 

Trường Đại học 

Dược Hà Nội  

1 16/2016 218-

227 

2016 

7 Đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo 

biến cố bất lợi, biến cố bất lợi nghiêm 

trọng tại một số tổ chức nhận thử thuốc 

trên lâm sàng tại Việt Nam 

6 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

 4+5 117-

183 

2016 

8 Tổng quan về chuẩn năng lực dược sỹ 

trên thế giới 

7 Dược học 59 518 3-8 2019 

9 Khảo sát thực trạng duy trì thực hiện một 

số quy định thực hành tốt nhà thuốc của 

nhà thuốc tại một số tỉnh phía Bắc 

4 Y học Việt Nam 478 1 178 2019 

10 Cung cấp kháng sinh không có đơn tại 

các cơ sở bán lẻ thuốc trên thế giới: tổng 

quan hệ thống và phân tích gộp 

6 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

10 1 2 2019 

11 Đánh giá sự hài lòng của dược sỹ khóa 

67 với hoạt động đào tạo tại trường Đại 

học Dược Hà nội 

4 Dược học  523 11-17 2019 

12 Ongoing strategies to improve the 

management of upper respiratory tract 

infections and reduce inappropriate 

antibiotic use particularly among lower 

and middle-income countries: findings 

and implications for the future 

37 Current Medical 

Research and 

Opinion 

36 2 301-

327 

2019 

13 Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về 

chất lượng dịch vụ của các cơ sở bán lẻ 

thuốc tại Việt Nam 

7 Dược học 8 520 3-9 2019 

14 Đánh giá thực trạng bán kháng sinh tại 

cơ sở bán lẻ thuốc ở Việt Nam thông qua 

phương pháp đóng vai khách hàng 

5 Dược học 3 527 8-14 2020 

15 Lý do bán kháng sinh không có đơn tại 

cơ sở bán lẻ thuốc thông qua quan điểm 

của người bán lẻ thuốc tại một số tỉnh, 

thành phố ở Việt Nam 

6 Dược học 7 531 8-12 2020 

16 Một số nguồn cung cấp kiến thức chuyên 

môn cho người bán lẻ thuốc tại Hà Nội: 

góc nhìn từ người bán thuốc 

4 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

10 4+5+6 43-48 2020 

17 Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng tới 

hoạt động báo cáo biến cố bất lợi nghiêm 

7 Y Dược học 1 9 92-97 2020 



trọng (SAE) trong thử nghiệm lâm sàng 

thuốc tại Việt Nam 

18 Rapid Assessment of Price Instability 

and Paucity of Medicines and Protection 

for COVID-19 Across Asia: Findings 

and Public Health Implications for the 

Future 

26 Frontier in public 

health 

8  

10.3389 

 2020 

19 Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến 

hành vi bán kháng sinh không có đơn 

của người bán lẻ thuốc tại một số tỉnh, 

thành phố ở Việt Nam 

4 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

12 6 281-

288 

2021 

20 Đánh giá hiệu quả của chương trình đào 

tạo thử nghiệm đến kiến thức của người 

bán lẻ thuốc về một số bệnh nhẹ thường 

gặp tại nhà thuốc cộng đồng 

5 Nghiên cứu Dược 

và Thông tin 

thuốc 

12 6 289-

295 

2021 

21 Khảo sát thực trạng kiến thức của người 

bán lẻ thuốc với một số triệu chứng, 

bệnh lý đường hô hấp thường gặp tại cơ 

sở bán lẻ thuốc trên địa bàn một số 

tỉnh/thành phố năm 2021 

4 Dược học 46 46  2022 

22 A National Survey of Dispensing 

Practice and Customer Knowledge on 

Antibiotic Use in Vietnam and 

Implications 

8 Antibiotics 11 1091 16 2022 

23 An instrument for measuring job 

satisfaction (VIJS): A validation study 

for community pharmacists in the 

context of the COVID-19 pandemic in 

Vietnam 

6 Plos one 17 11 12 2022 

 

                         

 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

    

                         

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Trách 

nhiệm tham 

gia 

1 Dược cộng đồng Giáo trình ( 

có số lưu 

chiểu) 

Nhà xuất bản 

Y học 

2020 6 Tham gia 

 

 

                         

  

16. Giải thưởng 
 

                   

                         

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng 

thưởng 

1 Giải nhì Hội nghị khoa học tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng y dược Việt Nam 

lần thứ 16 năm 2012 

2012 

 

 

                         

  

17. Thành tựu hoạt động khoa học khác 
 

            

                         

TT Nội dung Năm đạt 
 

 

                         



Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

    

                         

                

............, ngày ...... tháng ...... năm ..... 
 

  

                         

   

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 

 

           

      

NGƯỜI KHAI 

Nguyễn Thị Phương Thúy 
 

   

              

                         

 


